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TỔNG SỐ TIẾT : 40 TIẾT 
	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề/Bài học
	Nội dung/ Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức tổ chức dạy học
	GHI CHÚ

	
	        
	 CHƯƠNG 1 : ESTE- LIPIT
	
	
	
	

	Tuần :1

	1

	BÀI 1 :   ESTE.  
 
	1. Khái niệm, danh pháp

2. Tính chất vật lí, ứng dụng

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

5. Luyện tập

	- - Biết được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este.

- Biết được tính chất hoá học: Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hoá

- Biết được: Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hoá; Ứng dụng của một số este tiêu biểu.

- Hiểu được este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.

- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon.

- Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của este no, đơn chức.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 


	

	
	2
	BÀI 2 : LIPIT

	1. Khái niệm lipit

2. Chất béo

- Khái niệm

- Tính chất vật lí

- Tính chất hóa học

- Ứng dụng.

- Vấn đề thực tế liên môn “Chất béo với sức khỏe con người”
	- Biết được khái niệm và phân loại lipit.

- Biết được khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hoá học (tính chất chung của este và phản ứng hiđro hoá chất béo lỏng), ứng dụng của chất béo.

- Biết được cách chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxi không khí.

- Viết được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của chất béo.

- Phân biệt được dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hoá học.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 

	

	
	3,4

	BÀI 3 :

LUYỆN TẬP VỀ ESTE VÀ CHẤT BÉO.

	1. Củng cố kiến thức cần nắm

2. Một số dạng bài tập
	- Viết được các phương trình hoá học liên quan đến tính chất hóa học của este, chất béo.

- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hoá học. 

- Tính khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hoá este, chất béo. 

- Tìm CTCT, tên este, chất béo.

- Biết cách sử dụng, bảo quản được một số chất béo an toàn, hiệu quả/
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	
	
	        CHƯƠNG 2 : 
CACBOHIDRAT


	
	
	
	

	Tuần 2

	5
6
7

	CHỦ ĐỀ : CACBOHIDRAT.

BÀI 5 : GLUCOZO
BÀI 6 : SACCAROZO, TINH BỘT, XENLULOZO.

BÀI 7 : LUYỆN TẬP
	1. HĐ trải nghiệm kết nối + Hướng dẫn tìm hiểu kiến thức về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng.

2. HĐ hình thành kiến thức về cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

3. HĐ luyện tập.

4. HĐ tìm tòi mở rộng.
	- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ, fructozơ.

- Trình bày được tính chất hóa học và viết được các PTHH chứng minh tính chất hoá học của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

- Dự đoán được tính chất hóa học dựa vào cấu tạo phân tử.

- Phân biệt các dung dịch: saccarozơ, glucozơ, glixerol bằng phương pháp hoá học.

- Tính khối lượng glucozơ thu được hoặc tham gia phản ứng theo hiệu suất.

- Tính khối lượng Ag hoặc glucozơ thu được khi thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ, rồi cho sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	
	
	CHƯƠNG 3 : AMIN- AMINOAXIT- PEPTIT- PROTEIN
	.


	
	
	

	Tuần 2

	8

	Bài 9. AMIN


	1. Khái niệm, phân loại và danh pháp

2. Tính chất vật lí

3. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

4. Bài tập
5. Thảo luận chủ đề: Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người hoặc Xử lí mùi tanh của một số loại thực phẩm.
	. - Biết được khái niệm, phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay thế và gốc - chức).

- Biết được đặc điểm cấu tạo phân tử , tính chất vật lí (trạng thái,  màu, mùi, độ tan) của amin.

- Hiểu được tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với  brom trong nước.

- Viết được công thức cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo. 

- Dự đoán được tính chất hóa học của amin và anilin.

- Viết được các PTHH minh họa tính chất. Phân biệt anilin và phenol bằng phương pháp hoá học.

- Xác định được công thức phân tử theo số liệu đã cho.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	Tuần 3

	9

	BÀI  10. AMINO- AXIT
	\
1. Khái niệm

2. Cấu tạo phân tử 

3. Ứng dụng

4. Tính chất hóa học.

5. Bài tập

	\
- Biết được định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng của amino axit.

- Hiểu được tính chất hóa học của amino axit (tính lưỡng tính; phản ứng este hoá; phản ứng trùng ngưng của 
[image: image1.wmf]e

- và 
[image: image2.wmf]w

- amino axit).

- Dự đoán được tính lưỡng tính của amino axit, kiểm tra dự đoán và kết luận.

- Viết được các PTHH chứng minh tính chất của amino axit.

- Phân biệt dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu cơ khác bằng phương pháp hoá học.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	Tuần 3
	10

	BÀI 11 : PEPTIT và PRÔTÊIN.


	· Khái niệm, cấu tạo, tính chất hóa học của peptit.

· Khái niệm, cấu tạo, tính chất của prôtêin.

· Vai trò của prôtêin đối với sự sống.
	- Nêu được khái niệm peptid và viết được cấu tạo của peptid.

- Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của peptid ( phản ứng thủy phân, phản ứng màu biurê )

- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất vật lý của prôtêin
- Trình bày được tính chất hóa học của prôtêin ( phản ứng thủy phân, phản ứng màu của prôtêin với HNO3, Cu(OH)2.

- Thưc hiện được phản ứng màu biurê của peptit 

- Thực hiện được TN về phản ứng đông tụ của prôtêin.

- Nêu được vai trò của prôtêin đối với sự sống. 


	. Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 


	

	Tuần 3
	11

	BÀI 12 : LUYỆN TẬP  AMINO AXIT- PEPTIT VÀ PRÔTÊIN.

  
	· Cũng cố lý thuyết amin, aminoaxit, peptit và prôtêin.

· Giải bài tập trắc nghiệm về amin, aminoaxit và peptit.

· Hướng dẫn một số dạng bài tập về amin, aminôaxit và peptit
	- so sánh , cũng cố kiến thức về cấu tạo cũng như tính chất của amin, aminôaxit và peptit.

- làm bảng tổng kết về các hợp chất trong chương.

-Viết các PTHH của các phản ứng dưới dạng tổng quát.

- Giải các bài tập phần amin, aminôaxit và peptit. - Viết các PTHH minh họa tính chất. 

- Xác định được công thức phân tử theo số liệu đã cho.

- Tính được khối lượng của các chất trong các phản ứng của amin, aminoaxit, peptit.

	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	
	
	CHƯƠNG 4 : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
	
	
	
	

	Tuần 3
	12
	BÀI 13 : ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME


	1. Khái niệm

2. Đặc điểm cấu trúc

3. Tính chất vật lí

4. Phương pháp điều chế

5. Ứng dụng


	- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí ( trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, cơ tính), ứng dụng, một số phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng) - Viết được công thức cấu tạo của polime từ monome và ngược lại.

- Viết được các PTHH tổng hợp một số polime thông dụng..

	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	Tuần 4

	13 

	BÀI  14  : VẬT LIỆU POLIME 


	1. Chất dẻo

2. Tơ

3. Cao su


	- Nêu được khái niệm chất dẻo, trình bày được thành phần phân tử và phản ứng điều chế PE, PP, PVC;PMM, PPF.

- Trình bày được ứng dụng của chất dẻo và tác hại của việc lạm dụng chất dẻo trong đời sống và sản xuất.
 - Nêu được khái niệm và phân loại tơ.

- Trình bày được cấu tạo , tính chất và ứng dụng của một số tơ tự nhiên ( bông, sợi, len lông cừu, tơ tằm), tơ nhân tạo ( tơ tổng hợp như : tơ nilon 6-6, tơ capron, tơ olon và tơ bán tổng hợp như tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

- Nêu được khái niệm cao su, cao su thiên nhiên, cao su nhân tạo.

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng của cao su tự nhiên và cao su tổng hợp

- Trình bày được phản ứng điều chế cao su tổng hợp
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	Tuần 4
	14
	BÀI 15 :

LUYỆN TẬP POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


	· Giải các bài tập về polime và vật liệu polime.


	- Viết được các PTHH tổng hợp một số polime thông dụng.

- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.

- Viết các PTHH cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su.

- Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.

- Tính được khối lượng các chất trong phản ứng trùng hợp, trùng ngưng có hiệu suất.
	 
	

	
	
	CHƯƠNG 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
	
	
	
	

	Tuần 4
Tuần 5
	15
16
17,18

	Chủ đề: Vị trí, tính chất, hợp kim, dãy điện hóa của kim loại.

Gồm 3 bài: 
Bài 17 :Vị trí và cấu tạo của kim loại 
Bài 18 :Tính chất của kim loại  - Dãy điện hóa của kim loại và  

Bài 19 : Hợp kim
	1. Vị trí của kim loại trong BTH

2. Cấu tạo của kim loại

3. Tính chất vật lí

4. Hướng dẫn HS tự học bài Hợp kim

5. Tính chất hóa học

6. Dãy điện hóa của kim loại

7. Bài tập

· 
	- Biết được: Vị trí, đặc điểm cấu hình lớp electron ngoài cùng của kim loại; Khái niệm hợp kim, tính chất vật lí (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, trạng thái ...), ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyra).

- Hiểu được tính chất vật lí chung: ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

- Biết được: 

+ Tính chất hoá học chung là tính khử (khử phi kim; khử ion H+ trong nước, dung dịch axit; ion kim loại trong dung dịch muối)

+ Khái niệm cặp oxi hóa – khử, khả năng khử của các kim loại và khả năng oxi hóa của các ion kim loại.

- Hiểu được quy luật sắp xếp và ý nghĩa dãy điện hóa các kim loại (các nguyên tử được sắp xếp theo chiểu giảm dần tính khử, các ion kim loại được sắp xếp theo chiểu tăng dần tính oxi hoá).

- Viết được PTHH chứng minh tính khử của kim loại, tính oxi hóa của ion kim loại.

- So sánh được mức độ của các cặp oxi hóa – khử, dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy điện hoá.

- Tính được khối lượng kim loại phản ứng hoặc sản phẩm tạo thành trong phản ứng oxi hóa kim loại.

- Giải được bài toán xác định kim loại.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	

	Tuần 5
	19
	BÀI 20 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 
	1. Hướng dẫn HS tự học bài Hợp kim

2. Khái niệm ăn mòn kim loại

3. Ăn mòn hóa học

4. Ăn mòn điện hóa học

5. Chống ăn mòn kim loại.
	- Biết được khái niệm hợp kim, tính chất (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy...), ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyara).

Hiểu được:

- Biết được các khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá.

- Biết được điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Biết được các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.

- Phân biệt được ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá ở một số hiện tượng thực tế.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	 Tuần 5
Tuần 6
	20
21

	BÀI 21 :  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

 BÀI 22 : Luyện tập ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI- SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
	- Nguyên tắc điều chế kim loại

- các phương pháp điều chế kim loại : phương pháp thủy luyện, phương pháp nhiệt luyện, phương pháp điện phân.

Cũng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế kim loại và các Có kĩ năng tính toán lượng kim loại điều chế được theo các phương pháp hoặc các đại lượng có liên quan phương pháp điều chế kim loại
	- Trình bày được nguyên tắc chung của việc điều chế kim loại.

- Trình bày được cơ sở của các phương pháp điều chế kim loại : phương pháp thủy luyện, phương pháp nhiệt luyện, phương pháp điện phân.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CHƯƠNG 6 : KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM
	· 
	
	
	

	Tuần 6
Tuần 6
Tuần 7


	22
23, 24
25,26

	CHỦ ĐỀ : KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ
Gồm các bài : 

BÀI 25 : kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.
Bài 26 : Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.

Bài 27 : luyện tập
	1. Vị trí, cấu hình e của kim loại kiềm, kiềm thổ.
2. Tính chất vật lí của kim loại kiềm, kiềm thổ.

3. Tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ.

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên, điều chế của kim loại kiềm, kiềm thổ.

5. Hợp chất quan trong của kim loại kiềm, của canxi.

6. Nước cứng

7. Bài tập


	- Biết được vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm, kiềm thổ.

- Hiểu được tính chất vật lí của kim loại kiềm, kiềm thổ (mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy).

- Hiểu được tính chất hoá học của kim loại kiềm, kiềm thổ và viết được phương trình phản ứng: Tính khử mạnh nhất trong số các kim loại (phản ứng với nước, axit, phi kim).

- Biết được tính chất hoá học, ứng dụng của NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3, Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4.2H2O.

- Biết được trạng thái tự nhiên của NaCl, phương pháp điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ (điện phân muối halogenua nóng chảy).

- Hiểu được tính chất hoá học của một số hợp chất: NaOH (kiềm mạnh); NaHCO3 (lưỡng tính, phân huỷ bởi nhiệt); Na2CO3 (muối của axit yếu); KNO3 (tính oxi hoá mạnh khi đun nóng).

- Dự đoán được tính chất hoá học, kiểm tra và kết luận về tính chất của đơn chất và một số hợp chất của kim loại kiềm, kiềm thổ. 

- Viết được các phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn minh hoạ tính chất hoá học của kim loại kiềm, kiềm thổ và một số hợp chất của chúng, viết sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm.

- Biết được: Khái niệm về nước cứng (tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần), tác hại của nước cứng; Cách làm mềm nước cứng.

- Biết được cách nhận biết ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch.

- Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại kiềm, kiềm thổ hoặc muối của chúng trong hỗn hợp phản ứng.

	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 
	

	Tuần 7
Tuần 7,8

	27
28,29

	CHỦ ĐỀ   : NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM.
Gồm các bài : 

Bài 27 : NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM.
Bài 29 : Luyện tập
 
	1. Vị trí, cấu hình e.

2. Tính chất vật lí.

3. Tính chất hóa học.

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên.

5. Sản xuất.

6. Một số hợp chất quan trọng của nhôm.

7. Luyện tập


	- Biết được vị trí , cấu hình lớp electron ngoài cùng, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của nhôm.

- Hiểu được nhôm là kim loại có tính khử khá mạnh: phản ứng với phi kim, dung dịch axit, nước, dung dịch kiềm, oxit kim loại.

- Hiểu được nguyên tắc và sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân oxit nóng chảy 

- Biết được tính chất vật lí và ứng dụng của một số hợp chất: Al2O3, Al(OH)3, muối nhôm.

- Hiểu được tính chất lưỡng tính của Al2O3, Al(OH)3: vừa tác dụng với axit mạnh, vừa tác dụng với bazơ mạnh; 

- Biết được cách nhận biết ion nhôm trong dung dịch.  

- Tính % khối lượng nhôm trong hỗn hợp kim loại đem phản ứng.

- Tính khối lượng boxit để sản xuất lượng nhôm xác định theo hiệu suất phản ứng.
	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao bài tập cho HS làm ở nhà 
	

	
	
	CHƯƠNG 7 : SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
  
	.


	
	.
	

	Tuần. 8
Tuần 9

	30
31,32
33,34

	CHỦ ĐỀ 6 : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT- Bài 31. Sắt 
- Bài 32. Hợp chất của sắt 

- Bài 33. Hợp kim của sắt 

- Bài 37. Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt.


	1. Vị trí, cấu hình e.

2. Tính chất vật lý

3. Tính chất hóa học.

4. Trạng thái tự nhiên của sắt.
5. Hợp chất của sắt

6. Hợp kim của sắt
7.  Luyện tập
	- Biết được: Vị trí , cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí của sắt. Tính chất hoá học của sắt: tính khử trung bình (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, nước, dung dịch axit, dung dịch muối); Sắt trong tự nhiên (các oxit sắt, FeCO3, FeS2).

- Biết được tính chất vật lí, nguyên tắc điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của sắt.

- Hiểu được: Tính khử của hợp chất sắt(II): FeO,  Fe(OH)2, muối sắt(II); Tính oxi hóa của hợp chất sắt(III): Fe2O3, Fe(OH)3, muối sắt(III).

- Biết được: Định nghĩa và phân loại gang, sản xuất gang (nguyên tắc, nguyên liệu, cấu tạo và chuyển vận của lò cao, biện pháp kĩ thuật); Định nghĩa và phân loại thép, nguyên tắc chung và các phản ứng xảy ra khi luyện thép; Ứng dụng của gang, thép.

- Viết các PTHH phân tử hoặc ion rút gọn  minh họa tính chất hoá học của sắt và hợp chất.

- Nhận biết được ion Fe2+, Fe3+ trong dung dịch.

- Tính % khối lượng các sắt, muối sắt hoặc oxit sắt trong phản ứng. Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm.

- Xác định công thức hoá học oxit sắt theo số liệu thực nghiệm.

- Viết các PTHH phản ứng oxi hoá - khử  xảy ra trong lò luyện gang, luyện thép.

- Phân biệt được một số đồ dùng bằng gang, bằng thép.

- Sử dụng và bảo quản hợp lí được một số hợp kim của sắt.

- Tính % khối lượng sắt trong hỗn hợp phản ứng. Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm.

- Tính  % khối lượng các muối sắt hoặc oxit sắt trong phản ứng.
 - Xác định công thức hoá học oxit sắt theo số liệu thực nghiệm.
- Tính khối lượng quặng sắt cần thiết để sản xuất một lượng gang xác định theo hiệu suất.

	Dạy học tại lớp kết hợp với việc giao bài tập cho HS làm ở nhà 
	

	
	
	   CHƯƠNG 8 : NHẬN BIẾT       
	
	
	
	

	Tuần 9
	35
	 Luyện tập nhận biết một số ion trong dung dịch.


	. 1. Củng cố lí thuyết cần nắm

2. Một số bài tập
	- Biết được các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số cation và anion trong dung dịch.

- Biết được cách tiến hành nhận biết các ion riêng biệt trong dung dịch.

- Giải được lí thuyết một số bài tập thực nghiệm  phân biệt một số ion cho trước trong một số lọ không dán nhãn.
	
	

	Tuần 9
	36
	  Luyện tập nhận biết một số chất khí


	1. Củng cố lí thuyết cần nắm

2. Một số bài tập.
	- Biết được các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số chất khí.

- Biết được cách tiến hành nhận biết một số chất khí riêng biệt.

- Giải được lí thuyết một số bài tập thực nghiệm phân biệt một số chất khí cho trước trong các lọ không dán nhãn.
	
	

	
	 
	CHƯƠNG 9 : HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	

	Tuần 10

	 37
 
	BÀI 45 : 
HÓA HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG


	1. Hóa học với vấn đề ô nhiễm môi trường

2. Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường
	. - Biết được: Một số khái niệm về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước; Vấn đề về ô nhiễm môi trường có liên quan đến hoá học; Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hoá học.

- Tìm được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Xử lí các thông tin, rút ra nhận xét về một số vấn đề ô nhiễm và chống ô nhiễm môi trường.

- Vận dụng để giải quyết một số tình huống về môi trường trong thực tiễn.

- Tính toán lượng khí thải, chất thải trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất.

	
	

	Tuần 10
	38
	GIẢI ĐỀ THI THPT
	
	
	
	

	Tuần 10
	39
	GIẢI ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
	
	
	
	

	Tuần 10
	40
	GIẢI ĐỀ THI THPT

	
	
	
	


       DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU             



TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

            NGUYỄN THỊ HỘI



NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
                    ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA LỚP 12 ĐỂ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021
	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề/Bài học
	Mạch nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú
	Hình thức dạy học

	Tuần 31.

5-10/4/2020
	57,58
	CHỦ ĐỀ 7 : CRÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA CRÔM

          
	· Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử.

· Tính chất vật lý, tính chất hóa hoc của crôm.

· Hợp chất crôm (III), hợp chất crôm ( VI).


	- Trình bày được vị trí, cấu tạo nguyên tử và tính chất của crôm. Tính chất cảu các hợp chất crôm.
-  Viết PTHH của các phản ứng biểu diễn tính chất hóa học của crôm và hượp chất của crôm.


	
	Trên lớp

	Tuần 31.

5-10/4/2020
	59
	CHỦ ĐỀ 7 : CRÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA CRÔM

          
	-  Luyện tập
	
	
	Trên lớp

	Tuần 32.

12-17/4/2020
	60
	THỰC HÀNH ; tính chất của crôm, đồng ,sắt

         
	- Làm các thí nghiệm ; điều chế FeCl2, Fe(OH)2, tính ôxy hóa của K2Cr2O7.
	-  tiến hành một số TN cụ thể như điều chế FeCl2, Fe(OH)2,  thử tính ôxi hóa của K2Cr2O7.

- Kĩ năng : rèn luyện các kĩ năng làm TN và giải thích các hiện tượng.


	Không làm thí nghiệm 4
	Trên phòng thực hành

	Tuần 32

12-17/4/2021
	TC 13, 14
	ÔNTẬP : THI HỌC KỲ II

      
	- Ôn tập, củng cố, hệ thống kiến thức các chương về kim loại.

-ôn tập chương : Đại cương về kim loại.

- ôn chương : kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
- Ôn tập chương : sẳt và crôm

	.Học sinh nắm được : các kiểu ăn mòn kim loại .

. Học sinh nắm được các phương pháp điều chế kim loại 
	
	Trên lớp

	Tuần 33

19-24/4/2021
	 61
	ÔN TẬP THI HỌC KÌ II


	- Ôn tập, củng cố, hệ thống kiến thức các chương về kim loại.

-ôn tập chương : Đại cương về kim loại.

- ôn chương : kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
- Ôn tập chương : sẳt và crôm

	
	
	Trên lớp

	Tuần  34

26/4-1/5/2021
	62
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
	· 
	
	
	Trên phòng thi

	Tuần 36.

10-15/5 /2021
	 63,64
	NHẬN BIẾT CÁC CATION TRONG DUNG DỊCH

 
	· nguyên tắc để nhận biết một ion có trong dung dịch .

· Biết cách nhận biết các caion : Na+, NH4+, Ba2+, Al3+, Fe3+, Fe3+, Cu2+. 

· Biết cách phân biệt một số anion  : NO3-, SO42-, Cl-, CO32_. 

· Luyện tập
	Học sinh nắm được :

- nguyên tắc nhận biết các cation trong dung dịch

- nguyên tắc nhận biết các cation trong dung dịch

Kĩ năng : có kĩ năng làm thí nghiệm để nhận ra các cation, anion . Giải được các bài tập phân biết và nhận biết các ion trong một dung dịch hoặc các ion có trong các ống nghiệm riêng biệt.

	GIÁO VIÊN chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh : 

. Đọc bài và nắm vững các nguyên tắc nhận ra các cation : NH4+, Ba2+, Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+.

 Nắm vững các nguyên tắc nhận biết các anion trong dung dịch : Cl-, SO42-, CO32-, NO33-.

. Giáo viên yêu cầu học sinh giải các bài tập trong sách giáo khoa 
	Ở nhà

	Tuần 37.

17-22/5 /2021
	 65


	NHẬN BIẾT KHÍ


	- Biết nguyên tắc chung để nhận biết một chất khí.

- Biết cách nhận biết khí CO2, SO2, H2S, NH3.
	Học sinh nắm được :- nguyên tắc để nhận ra một chất khí.

- Giải được các bài tập phân biệt các chất khí.


	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh :

- học sinh đọc trước bài học rút ra các nguyên tắc nhận biết một số chất khí thông thường như : NH3, SO2, CO2, Cl2, H2S
- Làm các bài tập có trong SGK
	Ở nhà

	Tuần 37

17--22/5/2021
	 66,67,68
	BÀI : HÓA HỌC VỚI MÔI TRƯỜNG


	      .-    Hóa học với vấn đề ô nhiễm môi trường.

· Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường.

· Xem phim hóa học với môi trường.
	Kiến thức : HS biết :

- vai trò to lớn của hóa học đối với nền kinh tế xã hội qua các vấn đề về năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu…, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, may mặc sản xuất, vấn đề bảo vệ sức khỏe của con người.

- Biết những mặt trái của sự phát triển khoa học kĩ thuật nói chung và của hóa học nói riêng là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường.

- Biết các nguyên nhân hóa học gây ra ô nhiễm môi trườn không khí, nước, đất, hóa học góp phần chống ô nhiễm môi trường
Tình cảm, thái độ : Hs có ý thức vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống, có ý thức bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội.
	Giáo viên  chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh : đọc bài tìm hiểu các nội dung cơ bản của bài học và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập do giáo viên phát 
	Ở nhà

	Tuần 37

17-22/5/2021
	 69
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : việc thực hiện nhiệm vụ học tập cho tiết  63,64,65
	
	Học sinh làm được các bài tập và nắm vững các nguyên tắc nhận biết các cation, anion và các chất khí
	
	Trên lớp

	Tuần  37

17-22/5/2021
	70
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : việc thực hiện nhiệm vụ tiết 66,67,68 của học sinh.
	
	
	
	Trên lớp 

	Tuần 37

17-22/5/2021
	TC16, 17,18
	ÔN THI TỐT NGHIỆP


	
	
	Giáo viên biên soạn : hệ thống kiến thức lớp 12 và giao cho các em học
	Ỏ nhà
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